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SƠ YẾU LÝ LỊCH

	THÔNG TIN CÁ NHÂN
	Hình
(4x6)

	フリガナ
	
	Ngày sinh
	
	

	Họ Tên
	
	Giới tính
	
	Tuổi
	
	

	Địa chỉ
	
	

	Điện thoại
	
	Email
	
	

	Quê quán
	
	Đã đi Nhật chưa
	
	


	THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH

	Họ Và Tên
	Năm sinh
	Nghề nghiệp
	Người khác

	Cha
	
	
	
	Anh
	
	Chi
	

	Mẹ
	
	
	
	Em trai
	
	Em gái
	

	Vợ/chồng
	
	
	
	Con trai
	
	Con gái
	


	HỌC TẬP

	Tháng năm nhập học
	Tháng năm tốt nghiệp
	Tên trường
	Chuyên môn
	Địa chỉ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	TRÌNH TRẠNG SỨC KHỎE

	Chiều cao
	
	Cân nặng
	
	Tay thuận
	
	Hút thuốc
	
	Tiền sử bệnh tật
	

	Thị lực
	
	Thính giác
	
	Nhóm máu
	
	Rượu bia
	
	Bệnh hiện tại
	


	NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ

	Tiếng Nhật
	Tiếng Anh
	Khác

	Nói
	
	Nghe
	
	Nói
	
	Nghe
	
	
	

	Đọc
	
	Viết
	
	Đọc
	
	Viết
	
	
	


	KHẢ NĂNG VI TÍNH

	Word
	
	AutoCAD 2D
	
	SolidWorks
	
	CATIA
	
	Master CAM
	

	Excel
	
	AutoCAD 3D
	
	Pro-engineer (creo)
	
	PLC
	
	Fanuc21EVAL
	

	Khác:


	

	Tiêu chuẩn đánh giá vi tính

 A: thành thạo       B: Có thể sử dụng,     C: Có thể làm được qua hướng dẩn,         D: Có học qua

	


	KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

	Tháng năm vào CT
	Tháng năm Nghỉ
	Tên công ty
	Nội dung công việc
	Địa chỉ

	Tháng …… 
Năm………
	Tháng …… 
Năm……
	
	
	

	Tháng …… 
Năm………
	Tháng …… 
Năm……
	
	
	

	Tháng …… 
Năm………
	Tháng …… 
Năm……
	
	
	


	LÝ DO ỨNG TUYỂN – GIỚI THIỆU BẢN THÂN

	Giới thiệu bản thân
	

	Sở thích
	

	Lý do đi Nhật Bản
	


	Lương hiện tại
	
	
	Khi nào có thể chuyển đổi công việc? ................tháng.

	Lương mong muốn
	
	
	


Hồ Chí Minh, ngày……tháng……năm……..
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                                                                                                                           Ký Tên
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